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ĐVT: Triệu đồng
TT NỘI DUNG DỰ TOÁN
A TỔNG THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN 461,900

I THUẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ THU 235,000

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương 500

Thuế GTGT 500

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương 3,500

Thuế GTGT 3,300

Thuế TTĐB 200

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 26,600

Thuế GTGT 18,300

Thuế TTĐB 300

Thuế TNDN 8,000

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 60,370

Thuế GTGT 50,890

Thuế TTĐB 1,800

Thuế TNDN 7,680

5 Thuế thu nhập cá nhân 9,850

6 Phí, lệ phí 30

7 Thu tiền cho thuê đất 33,380

8 Tiền sử dụng đất 100,000

9 Thu khác ngân sách 770

II THUẾ CƠ SỞ QUẢN LÝ THU 226,900

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 41,270

Thuế GTGT 37,610

Thuế TTĐB 180

Thuế TNDN 3,470

Thuế TN 10

2 Thuế thu nhập cá nhân 59,520

3 Lệ phí trước bạ 30,600

4 Phí, lệ phí 21,910

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10,720

6 Thu tiền cho thuê đất 5,500

7 Tiền sử dụng đất 42,520

8 Thu tiền bán, cho thuê nhà SHNN 40

9 Thu khác ngân sách 14,770

Trong đó: Thu khác NS xã 1,381

10 Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã 50

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 365,997

1 Thu nội địa NSĐP được hưởng theo phân cấp 256,183

a Thu từ các khoản NSĐP hưởng 100% 64,711

 - Thuế Tài nguyên 10

 - Lệ phí trước bạ 30,600

 - Phí, lệ phí 21,910

 - Trong đó: Phí tham quan Rừng Dừa (nộp NS 50%) 19,810

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10,720

 - Thu tiền bán, cho thuê nhà SHNN 40

 - Thu khác ngân sách 1,381

 - Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích (Hồ tôm) 50

b  Thu từ các khoản NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 191,472

 - Thuế GTGT 72,996

 - Thuế TTĐB 1,637

 - Thuế TNDN 12,639

 - Thuế thu nhập cá nhân 45,784

TỔNG HỢP DỰ TOÁN  THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 của Hội đồng Nhân dân phường 

Hội An Đông)



 - Tiền sử dụng đất 54,016

 - Thu tiền cho thuê đất 4,400

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 56,437

 -  Bổ sung thực hiện CCTL 20,463

 - Bổ sung mục tiêu 35,974

3

Thu từ tăng thu ngân sách phường năm 2025 (từ thu tiền sử dụng đất khu đô 

thị Cồn Tiến)
53,377
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